
 
 

TÒA ÁN NHÂN KHU VỰC 1 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                        ——————— 

    Bản án số: 405/2025/DS-ST 

    Ngày: 29-9-2025 
 V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nghiêm Thị Xuân Huê. 

2.  Bà Lê Thị Kim Ngàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Nguyên - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân Khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Minh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 3529/2024/DSST 

ngày 23/12/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 467/2025/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 8 năm 2025 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 472/2025/QĐST-DS ngày 11 tháng 9 năm 2025, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP C1. 

Trụ sở: A T, phường C, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Bà Hoàng Thị Mai H, sinh năm 

1977 là đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 652/UQ-HĐQT-NHCT-PCTT3 

ngày 25/06/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP C1 và Văn bản 

ủy quyền lại số 60/UQ-CNTPHCM-TH ngày 09/12/2024. 

Địa chỉ liên hệ: G H, Phường S, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bị đơn:  

Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1970. 

Bà Nguyễn Thị Thùy N, sinh năm 1971. 

Cùng hộ khẩu thường trú: 212/14 N, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cư trú tại: B T, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

  

Đại diện nguyên đơn có mặt; bị đơn vắng mặt lần thứ 2 không có lý do. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20108%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%ADa%20Nam,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Mai%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2079A%20H%C3%A0m%20Nghi,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2079A%20H%C3%A0m%20Nghi,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20212/14%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nguy%E1%BB%85n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và các bản khai, biên bản hòa 

giải, nguyên đơn - Ngân hàng TMCP C1 do bà Hoàng Thị Mai H là người đại diện 

theo ủy quyền trình bày trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa: 

Ngân hàng TMCP C1 Chi nhánh Thành phố H và vợ chồng ông Nguyễn Văn 

B, bà Nguyễn Thị Thùy N đã ký kết Hợp đồng cho vay số Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ngày 14/04/2022 có nội dung: Số tiền cho 

vay: 25.000.000.000 đồng; Mục đích vay: Thanh toán chi phí nhận chuyển nhượng 

tại thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26 và thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ 265/47B 

và B N, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) để phục vụ 

hoạt động kinh doanh bất động sản. Thời hạn cho vay: 192 tháng kể từ ngày tiếp theo 

của ngày giải ngân khoản nợ đầu tiên tương ứng với 192 kỳ trả nợ (thu hồi nợ trước 

hạn được quy định tại Khoản 9.1 Điều 9 Chấm dứt cho vay và thu hồi nợ trước hạn 

Phần 2 Điều kiện điều khoản chung). 

Số tiền đã giải ngân: 25.000.000.000 đồng theo Giấy nhận nợ số 01 ngày 

14/04/2022 và Ủy nhiệm chi số 42001 ngày 14/4/2022; người thụ hưởng: Bà Nguyễn 

Thị Thanh N1, số tài khoản hưởng: 101800310378 tại Ngân hàng TMCP C1 - Chi 

nhánh Thành phố H. 

Lãi suất vay vốn: Lãi suất: theo thỏa thuận tại Khoản 2.01 Điều 2 Hợp đồng 

cho vay, cụ thể theo giấy nhận nợ số 01 ngày 14/04/2022 là 8%/năm; Lãi suất đối 

với dư nợ gốc quá hạn là 150% lãi suất trong hạn, cụ thể là 21%/năm được tính từ 

ngày phát sinh nợ quá hạn; Lãi suất chậm trả lãi: 10%/năm tính trên số dư lãi chậm 

trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

Từ ngày giải ngân đến trước ngày phát sinh nợ quá hạn, ông Nguyễn Văn B và 

bà Nguyễn Thị Thùy N đã trả tổng số tiền là 1.677.158.879 đồng, trong đó số tiền 

gốc là  781.249.998 đồng và số tiền lãi là 895.908.382 đồng tương ứng đã thanh toán 

6 kỳ trả nợ. Số tiền dư nợ gốc hiện tại là  24.218.750.002 đồng. 

Để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng nêu trên, ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn 

Thị Thùy N đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành phố H theo 

các tài sản theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 22.90042031/2022/HĐBĐ/NHCT900 

ngày 20 tháng 04 năm 2022, số công chứng: H004856, quyển số: 04/2022 TP/CC-

SCC/HĐGD tại Văn phòng C2 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20/04/2022 tại 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, tài sản thế 

chấp gồm:  

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 

số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp GCN số: CS01200 

do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 01/03/2022. 

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 

số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Mai%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2079A%20H%C3%A0m%20Nghi,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20245/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
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ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: CH00119 

do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2010. 

Từ kỳ thanh toán nợ ngày 26/10/2022 đến nay, ông Nguyễn Văn B và bà 

Nguyễn Thị Thùy N không thanh toán đầy đủ nợ gốc và nợ lãi đúng hạn cho Ngân 

hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành phố H. Ngân hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành 

phố H đã nhiều lần đôn đốc khách hàng thanh toán nợ như gọi điện, nhắn tin, zalo, 

gửi các thông nhắc nợ, yêu cầu trả nợ và làm việc trực tiếp với ông B, và N theo các 

biên bản: Biên bản làm việc ngày 02/11/2022, Thông báo nợ quá hạn số 5824/TB-

CNTPHCM-HBP ngày 07/11/2022; Biên bản làm việc ngày 28/11/2022; Biên bản 

làm việc ngày 28/02/2023, thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay số 

1933/TB-CNTP.HCM ngày 14/04/2023 để ông B và bà N có phương án trả nợ, xử 

lý nợ quá hạn cho Ngân hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành phố H nhưng tính đến 

ngày 29/9/2025, ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N vẫn không thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán nợ đầy đủ cho Ngân hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành phố H.  

Do đó Ngân hàng TMCP C1 khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Khu vực 1 - 

Thành phố Hồ Chí Minh buộc ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N thanh 

toán cho Ngân hàng số tiền tạm tính đến ngày 29/09/2025 là 36.230.155.726 đồng, 

trong đó: Nợ gốc quá hạn: 24.218.750.002 đồng; Lãi vay trên nợ gốc chưa trả (lãi 

trong hạn): 10.073.277.465 đồng; Lãi trên nợ gốc quá hạn (lãi quá hạn): 483.210.108 

đồng và lãi chậm trả lãi: 1.454.774.015 đồng.    

Tiền lãi tiếp tục phát sinh trên số dư nợ gốc kể từ ngày 30/9/2025 cho đến 

ngày thực tế ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N trả hết nợ gốc cho Ngân 

hàng TMCP C1 theo mức lãi suất đã thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ngày 14/04/2022 và Giấy nhận nợ số 01 ngày 

14/04/2022. 

Trường hợp ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N không thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ theo yêu cầu, Ngân hàng TMCP C1 đề nghị phát 

mãi tài sản thế chấp là: 

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 

số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp GCN số: CS01200 

do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 01/03/2022. 

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 

số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: CH00119 

do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2010. 

* Bị đơn ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N đã được Tòa án tống đạt 

hợp lệ và Đăng báo trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản tố tụng nhưng 

không nộp văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của Ngân hàng TMCP 

Đ5. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam


 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngân hàng TMCP Đ5 vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và 

đương sự đều tuân theo đúng pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ 

khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án, tuy nhiên Viện 

kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đề nghị Hội đồng xét xử xác định những người có đăng 

ký hộ khẩu tại căn nhà là tài sản thế chấp vào tham gia tố tụng với tư cách là người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo nguyên tắc xét xử, thành 

phần Hội đồng xét xử đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng TMCP C1. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên toà, căn cứ vào ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định:   

[1] Nguyên đơn khởi kiện buộc bị đơn thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng 

các bên đã ký kết nên xác định đây là tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Nguyên đơn 

khởi kiện lựa chọn Tòa án nơi bị đơn cư trú (bị đơn có hộ khẩu thường trú tại 2 N, 

phường T, Thành phố Hồ Chí Minh và cư trú tại A T, phường T, Thành phố Hồ Chí 

Minh) để giải quyết vụ án là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Do đó, vụ án 

thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2] Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt không 

vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử vụ án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 và khoản 3 Điều 

228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự có 

nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không 

đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ án dân sự theo những chứng cứ đã thu 

thập được có trong hồ sơ vụ án. Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã 

từ bỏ quyền được chứng minh của mình qua việc không đến Tòa án tham gia tố tụng 

nên bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu hậu quả của việc không 

chứng minh theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Xét quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Thành phố hồ 

Chí Minh tiến hành xác minh những cá nhân, cơ quan, tổ chức hiện đang quản lý, sử 

dụng căn nhà thế chấp gồm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp 

GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20212/14%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nguy%E1%BB%85n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20212/14%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nguy%E1%BB%85n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2017H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2017H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: 

CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

05/04/2010. 

Tại kết quả xác minh của Công an P1, quận B (nay là Công an phường B, 

Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: 

 Tại địa chỉ B N, Khu phố A, Phường A, quận B có đăng ký Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số 4108044386, đăng ký lần đầu ngày 15/3/2022, tên H1 kinh 

doanh 265 N. Ngành nghề kinh foanh: Nhà có phòng cho người Việt Nam thuê để ở. 

Người đứng đầu: Ông Nguyễn Văn B, sinh ngày 27/3/1970… Hiện nay có 40 nhân 

khẩu có hộ khẩu thường trú từ nơi khác đến sinh sống (người thuê trọ) gồm: Đoàn 

Minh T, sinh năm 2002; Đoàn Thị Yến N2, sinh năm 2001; Trần Thanh H2, sinh 

năm 2000; Võ Thị Thanh K, sinh năm 1987; Võ Thị Mỹ K1, sinh năm 1988; Phan 

Thị Thùy N3, sinh năm 2004; Huỳnh Thị Thùy D, sinh năm 1996; Huỳnh Quốc D1, 

sinh năm 2006; Lê Gia H3, sinh năm 2000; Trần Anh K2, sinh năm 1954; Trần Vũ 

Đ, sinh năm 2001; Lê Quốc T1, sinh năm 2003; Lê Văn Q, sinh năm 2001; Lưu Minh 

C, sinh năm 2000; Hóa Công Hoàng Ánh D2, sinh năm 2002; Nguyễn Thị H4, sinh 

năm 1998; Nguyễn Duy T2, sinh năm 1997; Trần Thị Quỳnh Đ1, sinh năm 200; Trần 

Trung Đ2, sinh năm 1995; Phan Vũ Đ3, sinh năm 1996; Phạm Đình L, sinh năm 

2001; Lê Hồng Cẩm L1, sinh năm 2002; Nguyễn Hoàng T3, sinh năm 1987; Lê Phạm 

Kiều T4, sinh năm 1998; Lê Phạm Như T5, sinh năm 2003; Trần Thị Anh T6, sinh 

năm 1997; Y T7 MLô, sinh năm 1997; Trịnh Trường P, sinh năm 1004; Võ Minh 

T8, sinh năm 2006; Lê Thị Quỳnh L2, sinh năm 1990; Lê Thị Tuyết S, sinh năm 

2003; Võ Văn N4, sinh năm 2006; Trương Tiến Đ4, sinh năm 2006; Lê Thị Thu T9, 

sinh năm 1998; Trần Thị Tâm T10, sinh năm 2002; Nguyễn Thị Thanh T11, sinh 

năm 2000; Nguyễn Đoan T12, sinh năm 2000; Lê Phương K3, sinh năm 2004; Trịnh 

Thị Ánh T13, sinh năm 2004 và Nguyễn Thị Triều T14, sinh năm 2003.  

Ngày 20/4/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 1 nhận được bản tự khai của các 

ông bà có tên nêu trên có nội dung: Chúng tôi là những người đang thuê nhà trọ tại 

địa chỉ B và B N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Những người nêu 

trên xác định không liên quan trong vụ án tranh chấp giữa Ngân hàng TMCP C1 và 

ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N nên các ông bà nêu trên không có ý kiến 

gì trong vụ án này và cam kết sẽ chấp hành theo quyết định của Tòa án và cơ quan 

có thẩm quyền, không có khiếu nại gì sau này. 

Hội đồng xét xử xét thấy, những người có tên nêu trên là những người thuê 

nhà ở trọ có tính chất không ổn định và không tranh chấp về việc thuê nhà; ý kiến 

những người đang cư trú tại các căn nhà nêu trên đều không tranh chấp gì liên quan 

đến tài sản thế chấp mà Nguyên đơn yêu cầu xử lý phát mãi. Do đó, Hội đồng xét xử 

xét thấy không cần thiết phải triệu tập họ tham gia với tư cách người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Trường hợp có phát sinh tranh chấp về việc thuê, 

sử dụng nhà thì họ có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác theo quy định pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2016,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20N%C6%A1%20Trang%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20Huy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Khuy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Na
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Na
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Qu%E1%BB%91c%20Danh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Gia%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C5%A9%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C5%A9%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%E1%BB%91c%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Minh%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20Minh%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B3a%20C%C3%B4ng%20Ho%C3%A0ng%20%C3%81nh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Qu%E1%BB%B3nh%20%C4%90%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C5%A9%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20L%E1%BB%87nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Ki%E1%BB%81u%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Ki%E1%BB%81u%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%C6%B0%20Tr%E1%BA%A7m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%20Th%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Qu%E1%BB%B3nh%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20S%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ti%E1%BA%BFn%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%A2m%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%C3%BAy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90oan%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Khanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20Tuy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20Tuy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tri%E1%BB%81u%20Ti%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20v%C3%A0%20265/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

 [5] Xét, số Hợp đồng cho vay 22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 

14/04/2022 mà hai bên đã ký có hình thức, nội dung không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội, phù hợp với các quy định của Bộ luật Dân sự năm 

2015 và quy định về hoạt động ngân hàng của Ngân hàng thương mại, về lãi suất 

trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, về chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ 

được quy định tại Điều 91, Điều 95, điểm d khoản 3 Điều 98 Luật các tổ chức tín 

dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên các hợp đồng này có hiệu lực pháp 

luật.  

[6] Xét yêu cầu của Nguyên đơn về việc buộc Bị đơn thanh toán tiền nợ gốc, 

lãi trong hạn, lãi quá hạn và lãi chậm trả của số Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022: 

Bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn thanh toán 

nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn được các bên thỏa thuận tại số Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022, đồng thời Ngân hàng đã 

giải ngân cho ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N số tiền vay 25.000.000.000 

đồng theo hình thức và tài khoản giải ngân sau: Tài khoản ghi nợ 802005020404, nội 

dung: thanh toán tiền mua thửa đất số 408 bản đồ số 26 và thửa đất 42 bản đồ số 26, 

địa chỉ: B và B N, Phường A, quận B; chuyển tiền đến tài khoản số 101800310378 

của bà Nguyễn thị Thanh N1 mở tại Ngân hàng TMCP C1 - Chi nhánh Thành phố H 

được ông B và bà N1 xác nhận bằng Giấy nhận nợ số 01 ngày 14/4/2022 và tài sản 

này đã được ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N đứng tên sở hữu, ký thế 

chấp vay tiền của Ngân hàng. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông B và bà N đã thanh 

toán được số tiền 1.677.158.879 đồng, trong đó số tiền gốc là 781.249.998 đồng và 

lãi là 895.908.382 đồng tương ứng đã thanh toán 06 kỳ trả nợ nhưng sau đó không 

tiếp tục thanh toán. Do ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N vi phạm nghĩa 

vụ thanh toán nên Ngân hàng đã ban hành Thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu hồi 

nợ vay số 1933/TB-CNTP.HCM ngày 14/04/2023. Do đó Ngân hàng có quyền yêu 

cầu ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N thanh toán toàn bộ khoản nợ là phù 

hợp với thỏa thuận của các bên tại Điều 9 của Hợp đồng cho vay mà các bên ký kết.  

Về tiền nợ gốc: Quá trình thực hiện hợp đồng cho vay, ông Nguyễn Văn B, bà 

Nguyễn Thị Thùy N đã trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 781.249.998 đồng, sau 

đó không tiếp tục thanh toán. Do đó, Ngân hàng yêu cầu ông Nguyễn Văn B, bà 

Nguyễn Thị Thùy N thanh toán số tiền nợ gốc còn thiếu 24.218.750.002 đồng là có 

cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về lãi suất trong hạn: Theo thỏa thuận tại Khoản 2.01 Điều 2 Hợp đồng cho 

vay “Lãi suất cho vay trong Hợp đồng này là lãi suất điều chỉnh, được xác định và 

điều chỉnh theo các quy định dưới đây và công thức nêu tại Điều 3 của Điều kiện, 

điều khoản chung…lãi suất cho vay trong hạn của khoản nợ là lãi suất được ghi trên 

từng Giấy nhận nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều 

chỉnh lãi suất…”.  

Tại Giấy nhận nợ số 01 ngày 14/4/2022, các bên thỏa thuận: Lãi suất vay vốn 

“Áp dụng theo từng chương trình lãi suất của Ngân hàng C1 tại thời điểm giải ngân. 

Hiện tại áp dụng lãi suất theo công văn số 979/TGĐ-NHCT63+62+3 về việc sửa đổi 

CTTD vay ưu đãi, lãi tri ân và công văn số 237/TGĐ-NHCT63+62+3 ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20v%C3%A0%20265/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng


 
 

13/01/2022 v/v chính sách LSCV đối với KHBL vay vốn phục vụ hoạt động kinh 

doanh bất động sản : 8%/năm ưu đãi trong vòng tối đa 12 tháng. Sau đó, LSCV theo 

thông báo của NHCT nhưng không thấp hơn sàn LSCV kinh doanh bất động sản 

trung dài hạn từng thời kỳ (lãi suất hiện tại là 11%). Ngày 14/03/2024, Ngân hàng 

có Thông báo số 2042/CNTPHCM-BL về việc điều chỉnh lãi suất cho vay gửi 
ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N, theo đó lãi suất cho vay đối với 

khoản vay của ông B và bà N là 11%/năm áp dụng từ ngày 15/03/2024 do khoản 

vay đã hết thời hạn ưu đãi …”.  

Quá trình thực hiện hợp đồng cho vay, do ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị 

Thùy N không thanh toán đầy đủ khoản nợ lãi cho Ngân hàng. Do đó yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng về việc buộc ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N trả cho 

Ngân hàng số tiền lãi trong hạn tạm tính đến ngày 29/9/2025 là 10.073.277.465 đồng 

là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về lãi suất quá hạn: Lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn quy định tại điểm b 

khoản 2.01 Điều 2 của Hợp đồng cho vay: “Trường hợp số dư nợ gốc bị chuyển nợ 

quá hạn theo quy định tại Điều 5.2 và Điều 9.2 Điều kiện, điều khoản chung của Hợp 

đồng này thì bên vay phải trả lãi trên số dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời 

gian chậm trả theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn như thỏa thuận 

tại điểm 2.01(a) tại thời điểm chuyển nợ quá hạn”, cụ thể khoản nợ gốc quá hạn của 

ông B và bà N khi áp dụng mức lãi suất quá hạn là 21%/năm. Do ông B và bà N vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng đã chuyển khoản nợ gốc quá hạn theo mức 

lãi suất bằng 150%/năm lãi suất trong hạn từ ngày 15/01/2025. Do đó yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng về việc buộc ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N thanh 

trả cho Ngân hàng số tiền lãi quá hạn trên dư nợ gốc bị quá hạn tạm tính đến ngày 

29/9/2025 là 483.210.108 đồng là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về lãi suất chậm trả: Tại điểm c khoản 2.01 Điều 2 của Hợp đồng cho vay về 

lãi suất chậm trả quy định: “trường hợp bên vay không trả đầy đủ và đúng hạn bất 

kỳ khoản tiền lãi nào theo Hợp đồng này (bao gồm trường hợp bên vay được bên cho 

vay chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Điều 5.1 Điều kiện, Điều khoản 

chung của hợp đồng này) thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất bằng 10%/năm 

tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả”. Do ông Nguyễn Văn 

B và bà Nguyễn Thị Thùy N không thanh toán tiền lãi cho Ngân hàng đúng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng tín dụng mà hai bên ký kết nên từ ngày 15/01/2025, khoản vay 

của ông B và bà N phát sinh tiền lãi chậm trả. Do đó yêu cầu khởi kiện của Ngân 

hàng về việc buộc ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị Thùy N trả tiền lãi chậm trả 

tính đến ngày 29/9/2025 là 1.454.774.015 đồng là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[7] Do đó, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP C1, buộc ông 

Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N thanh toán nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá 

hạn và lãi chậm trả còn nợ của Hợp đồng cho vay 22.90042031/2022-

HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022 tạm tính đến ngày 29/9/2025 là 

36.230.155.726 đồng, trong đó: Nợ gốc: 24.218.750.002 đồng; Nợ lãi: 

12.011.261.558 đồng (bao gồm Lãi trên nợ gốc: 10.073.277.465 đồng; Lãi trên nợ 

gốc quá hạn: 483.210.108 đồng; Lãi chậm trả lãi: 1.454.774.015 đồng). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

[8] Xét Ngân hàng TMCP C1 yêu cầu ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị 

Thùy N phải thanh toán tiền lãi phát sinh trên nợ gốc kể từ ngày tiếp theo của ngày 

xét xử sơ thẩm cho đến ngày trả hết nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong Hợp 

đồng cho vay 22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022 mà các bên 

đã ký kết là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm. 

[9] Xét Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp GCN số: 

CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 01/03/2022 và 

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 408, 

tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: CH00119 do Ủy 

ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2010 thuộc quyền sở 

hữu hợp pháp của ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N. 

[10] Xét, Hợp đồng thế chấp tài sản số 22.90042031/2022/HĐBĐ/NHCT900 

ngày 20 tháng 04 năm 2022, số công chứng: H 004856, quyển số: 04/2022 TP/CC-

SCC/HĐGD tại Văn phòng C2 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20/04/2022 tại 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận B, Thành phố Hồ Chí Minh được các 

bên tự nguyện xác lập có hình thức, mục đích, nội dung không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội, phù hợp với quy định tại Điều 117, 118, 119, 295, 

298, 317, 319 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 166, Điều 175, Điều 179, Điều 188 

Luật Đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 12, 

Điều 56 Nghị định 163/2006/NĐ - CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về 

giao dịch bảo đảm; tài sản thế chấp thuộc sở hữu riêng của bên thế chấp nên là các 

giao dịch dân sự có hiệu lực.  

[11] Xét quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại 

chỗ đối với tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp 

GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 

01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: 

CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

05/04/2010, theo đó tại Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 12/02/2025 có sự 

chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã P, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh 

có nội dung: Hiện trạng thực tế của tài sản thế chấp có sự thay đổi so với hiện trạng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Ki%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C3%A0%20B%C3%A8,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

được mô tả trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, cụ thể: Tại thời điểm xem xét, thẩm định tại chỗ, nhà số B N, 

Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thuê phòng trọ. Các phòng trọ 

nhiều căn đóng cửa. Hiện trạng có lên thêm tầng, có thay đổi hiện trạng so với Giấy 

chứng nhận đã được cấp. 

[12] Ngày 16/6/2025, Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Thành phố H đã cung cấp bản vẽ hiện trạng nhà tại Quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B 

đường N, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số DC 727624, số vào sổ cấp GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố H cấp ngày 01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất tại thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường 

A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số 

vào sổ cấp GCN số: CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 05/04/2010 theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP C1. Theo kết quả đo vẽ của 

Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố H thì hiện 

trạng tài sản thế chấp đã có sự thay đổi. 

[13] Tại điểm b, c khoản 2.01 Điều 2 của Hợp đồng thế chấp tài sản quy định 

về phạm vi nghĩa vụ bảo đảm của tài sản thế chấp “các tài sản gắn liền với thửa đất 

cho dù tài sản đó đang được bên thế chấp sở hữu hay sẽ sở hữu trong tương lai và 

cho dù tài sản đó đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai (sau đây gọi chung 

là tài sản gắn liền với đất). Tại thời điểm ký hợp đồng này, tài sản gắn liền với đất 

được ghi nhận liên quan tới tài sản thế chấp là nhà ở…”.  

Tại điểm a,b khoản 2.4 Điều 2 của Hợp đồng thế chấp tài sản quy định “…vật 

phụ, cây tròng, trang thiết bị kèm theo, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm gắn 

liền với thửa đất, tài sản thế chấp đều thuộc tài sản thế chấp”. 

“Mọi tài sản gắn liền với thửa đất trước và trong quá trình xử lý tài sản thế 

chấp đều thuộc tài sản thế chấp và bên nhận thế chấp được quyền xử lý, cho dù tài 

sản đó tồn tại trước hay sau thời điểm ký kết hợp đồng này, cho dù tài sản đó do bên 

thế chấp đầu tư, cải tạo, xây thêm hay cho phép bên thứ 3 đầu tư, cải tạo, xây thêm”. 

Như vậy công trình phát sinh theo hiện trạng thực tế đều thuộc tài sản thế chấp. 

[20] Do đó Ngân hàng TMCP C1 có quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm theo 

thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp tài sản thể thu hồi nợ của Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022 theo quy định tại Điều 

299, Điều 303 và Điều 307 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[21] Trường hợp khoản nợ gốc và lãi của Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022 được thanh toán đủ thì 

Ngân hàng phải giải chấp và trả lại cho ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy 

N bản chính các giấy tờ của tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, 

Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20265/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20265/47C%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung


 
 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 

727624, số vào sổ cấp GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành 

phố H cấp ngày 01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp 

GCN số: CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

05/04/2010. 

 [22] Trường hợp ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N không thanh 

toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ của Hợp đồng cho vay 

22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022, Ngân hàng có quyền yêu 

cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi theo quy định của pháp luật đối với tài sản thế 

chấp là toàn bộ nhà đất tại Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp 

GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 

01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: 

CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2010 

để thu hồi nợ. 

[23] Về thời hạn và phương thức thanh toán: Do Bị đơn vắng mặt trong suốt 

quá trình giải quyết vụ án nên Nguyên đơn nhận thấy Bị đơn không có thiện chí thỏa 

thuận để giải quyết vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Bị đơn phải trả 

một lần toàn bộ số nợ vay ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Xét, từ khi quá thời hạn thanh toán theo thỏa thuận tại các hợp đồng tín dụng, 

Bị đơn không thanh toán tiền nợ gốc, lãi cho Nguyên đơn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ 

vay khi đến hạn theo các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ đã ký kết giữa các bên. 

Do đó yêu cầu của Nguyên đơn là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận, buộc Bị 

đơn trả ngay một lần toàn bộ số tiền nợ cho Nguyên đơn. 

[24] Về phí xem xét, thẩm định tại ch là 5.000.000 đồng ông Nguyễn Văn B 

và bà Nguyễn Thị Thùy N phải chịu. Quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng TMCP 

C1 đã tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nên buộc ông Nguyễn Văn B và 

bà Nguyễn Thị Thùy N phải hoàn trả cho Ngân hàng TMCP C1 số tiền 5.000.000 

đồng. 

[25] Xét đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 phát biểu ý kiến đề nghị 

giải quyết vụ án đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là phù hợp với đánh 

giá, nhận định của Hội đồng xét xử.  

[26] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam


 
 

Xét, yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn được chấp nhận nên Bị đơn phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm tính trên giá trị số tiền Bị đơn phải thanh toán cho Nguyên 

đơn. 

Xét do yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn được chấp nhận nên hoàn lại số tiền 

tạm ứng án phí đã đóng cho Nguyên đơn theo quy định. 

[27] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo, 

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, Điều 157, khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 235, các 

Điều 266, 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 14, 16 Điều 4, khoản 2 Điều 

91, Điều 95, khoản 3 Điều 98 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 335, 

336, 339, 342 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 1 Điều 

13 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP C1: 

Buộc ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N có nghĩa vụ thanh toán 

cho Ngân hàng TMCP C1 số tiền còn nợ của Hợp đồng cho vay 22.90042031/2022-

HĐCV/NHCT900 ký ngày 14/04/2022 tạm tính đến ngày 29/9/2025 là 

36.230.155.726 đồng, trong đó: Nợ gốc: 24.218.750.002 đồng; Nợ lãi: 

12.011.261.558 đồng (bao gồm Lãi trên nợ gốc: 10.073.277.465 đồng; Lãi trên nợ 

gốc quá hạn: 483.210.108 đồng; Lãi chậm trả lãi: 1.454.774.015 đồng). 

Thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày 30/9/2025 cho đến khi thi hành án xong, ông Nguyễn Văn B và bà 

Nguyễn Thị Thùy N còn phải chịu tiền lãi trên nợ gốc còn phải thi hành theo mức lãi 

suất các bên thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay 22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 

ký ngày 14/04/2022 và Giấy nhận nợ số 01 ngày 14/04/2022 cho  đến khi thanh toán 

xong khoản nợ gốc này.  

Trường hợp trong Hợp đồng cho vay 22.90042031/2022-HĐCV/NHCT900 

ký ngày 14/04/2022 và Giấy nhận nợ số 01 ngày 14/04/2022, các bên có thỏa thuận 

về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi 

suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết 

định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của 

Ngân hàng cho vay. 

Trường hợp khoản tiền gốc và lãi còn nợ được thanh toán đủ thì Ngân hàng 

TMCP C1 phải trả lại cho ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N bản chính 

của các giấy tờ liên quan đến Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027H1%20Tr%E1%BA%A7n%20Nh%E1%BA%ADt%20Du%E1%BA%ADt,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 
 

liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận 

B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào sổ cấp 

GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 

01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: 

CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

05/04/2010. 

Trường hợp ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N không thanh toán 

hoặc thanh toán không đủ, không đúng hạn khoản tiền gốc và lãi còn nợ thì Ngân 

hàng TMCP C1 có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi theo quy định 

của pháp luật tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 727624, số vào 

sổ cấp GCN số: CS01200 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố H cấp ngày 

01/03/2022 và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 408, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: B đường N, Phường A, quận B, Thành phố 

Hồ Chí Minh (nay là phường B) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 610057, số vào sổ cấp GCN số: 

CH00119 do Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/04/2010 

thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N để thu hồi nợ. 

2. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn 

Thị Thùy N phải hoàn trả cho Ngân hàng TMCP C1 số tiền 5.000.000 đồng. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị Thùy N phải chịu án phí là  144.230.156  

đồng. 

Ngân hàng TMCP C1 không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; Hoàn trả cho 

Ngân hàng TMCP C1 số tiền 70.215,324 đồng là tiền tạm ứng án phí dân sự đã nộp 

theo biên lai số 0046854 ngày 19/12/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 

(nay là Phòng Thi hành án Dân sự Khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại phiên 

tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo 

tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20265/47C%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20N%C6%A1%20Trang%20Long,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
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bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời 

hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1- TPHCM; 

- Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 - TP.HCM; 

- Lưu: hồ sơ vụ án. 

 

                                                                          Nguyễn Hồng Hạnh 

  

  

  

  

  

 


